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                                             ÔN TẬP  

I.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT  

1. Kiến thức  

 - Củng cố, hệ thống hoá những sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới  

 - Tình hình các nước dân chủ nhân dân Đông Âu sau Chiến tranh thế giới thứ 

hai. 

 -Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945 

 - Khái quát tình hình Mĩ la tinh sau chiến tranh TG thứ II. Đặc biệt là cuộc đấu 

tranh của nhân dân Cuba. 

- Những nét nổi bật của các nước Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai 

 2. Kĩ Năng 

 - Giúp HS phát triển kỹ năng lập bảng thống kê, lựa chọn lịch sử tiêu biểu, 

tổng hợp, so sánh và hệ thống hoá sự kiện lịch sử 

 3.Thái độ   

- Tự hào về những thành tựu xây dựng CNXH ở Liên Xô, thấy được tính ưu 

việt của CNXH và vai trò lãnh đạo to lớn của Đảng Cộng sản và nhà nước Xô Viết. 

- Biết ơn sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô với sự nghiệp cách mạng của nhân 

dân. 

-Tự hào về những thành tựu đạt được của nhân dân các nước Đông Nam Á. 

- Củng cố sự đoàn kết giữa các nước và nhân dân các dân tộc trong khu vực. 

- Thấy được cuộc đấu tranh kiên cường của nhân dân Cuba 

- Tình đoàn kết, hữu nghị và tinh thần tương trợ giúp đỡ giữa VN- Cuba 

- Nhận thức được mối quan hệ, những nguyên nhân đưa tới sự lien kết khu vực 

- Từ sau 1945, mối quan hệ VN – Tây Âu càng phát triển 

II. KIẾN THỨC CƠ BẢN  

- Biết được tình hình các nước dân chủ nhân dân Đông Âu sau Chiến tranh thế 

giới thứ hai. 

- Biết được sự thành lập Nhà nước dân chủ nhân dân. Quá trình xây dựng chủ 

nghĩa xã hội và những thành tựu chính. 

- Xác định tên các nước dân chủ nhân dân Đông Âu trên lược đồ. Hiểu được 

những mối quan hệ ảnh hưởng và đóng góp của hệ thống XHCN đối với phong trào 

cách mạng thế giới nói chung và cách mạng Việt Nam nói riêng.   

Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945. 

- Sự ra đời của tổ chức ASEAN, tác dụng của nó và sự phát triển của các nước 

trong khu vực 



- Khái quát tình hình Mĩ la tinh sau chiến tranh TG thứ II. Đặc biệt là cuộc đấu 

tranh của nhân dân Cuba. 

- Những thành tựu mà nhân dân Cuba giành được. 

- Những nét nổi bật của các nước Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai 

- Xu thế lien kết khu vực ngày càng phổ biến của TG và các nước Tây Âu đi 

đầu 

III.BÀI GHI : 

Câu 1: Chiến tranh đã làm nền kinh tế Liên Xô phát triển phát triển chậm lại 

bao nhiêu năm  

          A. 5 năm.  

          B. 7 năm.  

          C. 10 năm.  

          D. 20 năm.  

Câu 2: Kết quả mà nhân dân Liên Xô  đạt được trong việc thực hiện kế hoạch 5 

năm lần thứ tư (1946-1950) 

          A. Kế hoạch 5 năm lần thứ tư hoàn thành đúng thời hạn. 

          B. Kế hoạch 5 năm lần thứ tư hoàn thành vượt mức thời hạn 9 tháng.  

          C. Kế hoạch 5 năm lần thứ tư  hoàn thành chậm hơn so với kế hoạch.  

          D. Kế hoạch lần thứ tư thất bại. 

Câu 3: Thành tựu đánh dấu nền Khoa học – Kĩ thuật Liên Xô có bước phát triển 

vượt bậc trong thời kì 1945-1950  

          A. Đưa con người bay vào vũ trụ.    

          B. Đưa con người lên mặt trăng bay vào vũ trụ.    

          C. Chế tạo tàu ngầm nguyên tử.  

          D. Chế tạo thành công bom nguyên tử.  

Câu 4: Trong công cuộc xây dựng cơ sở vật chất- kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội 

phương hướng chín của Liên Xô là ưu tiên phát triển ngành kinh tế nào  

          A. Công nghiệp nặng. 

          B. Công nghiệp nhẹ . 

          C. Nông nghiệp.  

          D. Dịch vụ . 

Câu 5 : Khu vực Đông Nam Á hiện nay có bao nhiêu nước 

          A. 9 . 



         B. 10. 

         C. 11 . 

         D. 12. 

Câu 6 : Bước vào những năm 90 của thế kỉ XX, ASEAN chuyển trọng tâm sang 

hợp tác về: 

         A. Kinh tế . 

         B. Văn hóa. 

         C. Chính trị . 

         D. Khoa học – kĩ thuật  

Câu 7 : Việt Nam gia nhập ASEAN vào thời gian nào? 

          A. Tháng 5 năm 1995. 

          B. Tháng 6 năm 1995. 

          C. Tháng 7 năm 1995. 

     D. Tháng 8 năm 1995. 

Câu 8: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN ) được thành lập vào thời 

gian nào 

         A. Ngày 6-8-1967 . 

         B. Ngày 8-8-1967. 

         C. Ngày 9-8-1976 

.Câu 9 : Hiệp ước Ba-li được kí kết vào thời gian nào ? 

         A. Tháng 2-1967. 

         B. Tháng 2-1976. 

         C. Tháng 8- 1967. 

Câu 10: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, kẻ thù chủ yếu của nhân dân các nước 

Mĩ La-tinh là: 

         A. Chế độ phân biệt chủng tộc. 

         B. Chủ nghĩa thưc dân kiểu cũ. 

         C. Giai cấp địa chủ phong kiến. 

         D. Chế độ tay sai phản động của chủ nghĩa thực dân kiểu mới. 

Câu 11 : Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Mĩ La-tinh bùng nổ 

mạnh mẽ trong thời gian nào? 



         A. Những năm 60 của thế kỉ XX. 

         B. Những năm 70 của thế kỉ XX. 

         C. Những năm 80 của thế kỉ XX. 

         D. Những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX. 

Câu 12 : Sự kiện mở đầu cho giai đoạn đấu tranh vũ trang giành chính quyền ở 

Cu-ba là sự kiện nào ? 

         A. Phi-đen sang Mê-hi-cô thành lập phong trào 27-7 . 

          B. Phi-đen trở về nước.  

          C. Cuộc tấn công pháo đài Môn –ca- đa.  

          D. Cuộc đấu tranh ở Xi-e-ra Ma-e-xtơ-ra.  

Câu 13: Sau khi giành độc lập , Cu-ba tiến hành xây dựng đất nước  theo mô 

hình  

          A. Chủ nghĩa xã hội. 

          B. Tư bản chủ nghĩa. 

          C. Nhà nước cộng Hòa.  

Câu 14: Quan hệ ngoại giao giữa Mĩ và Cu-ba sau chiến tranh như thế  nào  

          A. Mĩ thực hiện chính sách bao vây, cấm vận Cu-ba  

          B. Mĩ không quan hệ ngoại giao với Cu-ba. 

          C. Nhanh chóng bình thường hóa quan hệ.  

          D. Thiết lập quan hệ ngoại giao.  

Câu 15: Để nhanh chóng khôi phục nền kinh tế đất nước, các nước Tây Âu phải 

làm gì? 

         A. Tiến hành cải cách nền kinh tế. 

         B. Nhận viện trợ từ Mĩ. 

         C. Thu hẹp các quyền tự do dân chủ. 

         D. Trở lại xâm lược thuộc địa. 

Câu 16: “Kế hoạch Mác-san” có tên gọi khác là gì? 

         A. “Kế hoạch khôi phục châu Âu”. 

         B. “Kế hoạch khôi phục nền kinh tế châu Âu”. 

         C. “Kế hoạch trợ giúp châu Âu”. 

         D. “Kế hoạch phục hưng châu Âu”. 



Câu 17 : Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, những nước nào phân chia chiếm 

đóng lãnh thổ nước Đức? 

         A. Mĩ, Anh, Pháp, Nhật. 

         B. Mĩ, Liên Xô, Trung Quốc, Nhật Bản. 

         C. Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp. 

         D. Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ, Anh. 

Câu 18. Việc các nước Tây Âu tham gia khối quân sự Bắc Đại Tây Dương 

(NATO) làm cho tình hình châu Âu: 

         A. Ổn định và có điều kiện phát triển. 

         B. Có sự đối đầu gay gắt giữa các nước. 

         C. Trở nên căng thẳng. 

         D. Có nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh mới. 

Câu 19: Những năm 60 và 70 của thế kỉ XX, nền kinh tế Đức vươn lên đứng thứ 

mấy trên thế giới tư bản? 

         A. Thứ nhất. 

         B. Thứ hai. 

         C. Thứ ba. 

         D. Thứ tư. 

Câu 20: Họp hội nghị cấp cao giữa các nước EC họp tại Ma-xtrich quyết định 

đổi tên Cộng đồng châu Âu (EC) thành: 

         A. Cộng đồng châu Âu. 

         B. Cộng đồng than thép châu Âu. 

         C. Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu. 

         D. Liên minh châu Âu 

         II. TỰ LUẬN  

Câu 1 Nêu những thành tựu của Liên Xô trong công cuộc khôi kinh tế 1945-

1950 ? 

- Những thành tựu của Liên Xô trong công cuộc khôi kinh tế 1945-1950. 

- Hoàn thành kế hoạch trước thời hạn 9 tháng với nhiều thành tựu: 

          - Công nghiệp tăng 73%  (kế hoạch dự định tăng 48%). 

           - Hơn 6000 nhà máy được khôi phục và  xây dựng mới đã đi vào hoạt động. 

          - Một số ngành nông nghiệp vượt mức trước chiến tranh. 



- Đời sống nhân dân được cải thiện. 

- Khoa học kĩ thuật. 

- Năm 1949, LX chế tạo thành công bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyền hạt 

nhân của Mĩ. 

Câu 2 : Khu vực Đông Nam Á gồm các quốc gia nào ? Trình bày hoàn cảnh ra 

đời và mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN ? 

a.Khu vực Đông Nam Á: 

- Khu vực Đông Nam Á gồm 11 quốc gia :Việt Nam, Lào, Cam-pu- chia,  Thái 

Lan, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, In-đô-nê-xia, Phi-lip-pin, Brunây, 

ĐôngTimo. 

b. Hoàn cảnh ra đời : 

- Do nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nhằm ảnh hưởng của các 

cường quốc bên ngoài đối với  khu vực . 

- 8-8-1967 Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại Băng 

Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của 5 nước: In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po, 

Thái Lan. 

c.Mục tiêu hoạt động 

- Phát triển kinh tế, văn hóa thông qua những nổ lực hợp tác chung giữa các 

nước thành viên trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực. 

Câu 3: Nét nổi bật của Mỹ La- tinh từ năm 1945 đến nay ? Vì sao nói Cu-ba là 

hòn đảo anh hùng  

* Nét nổi bật :  

- Nhiều nước giành độc lập từ thập niên đầu thế kỉ XX: Nhưng lại trở thành sân 

sau của Mĩ.  

- Sau chiến tranh thế giới thứ II, cách mạng của Mĩ La -tinh có nhiều biến 

chuyển.  

- Thập niên 60 của thế kỉ XX một cao trào cách mạng bùng nổ ở Mĩ La-tinh 

với mục tiêu là thành lập các chính phủ dân tộc, dân chủ và tiến hành cải cách tiến bộ 

, nâng cao đời sống nhân dân.  

+ 1959 cách mạng Cu- ba giành thắng lợi.  

* Vì sao nói Cu- ba là hòn đảo anh hùng  

- Cu-ba là một hòn đảo nhỏ nằm sát nách một đế quốc hung hãn là nước Mĩ mà 

vẫn hiên ngang giành độc lập đi lên chủ nghỉa xã hội. Là ngọn cờ đầu  trong phong 

trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La -tinh. 



 Câu 4: Nguyên nhân nào dẫn đến nền kinh tế Nhật Bản phát triển thần kì 

trong những năm 70 của thế kỷ XX ? Nguyên nhân nào là quan trọng nhất  

- Truyền thống văn hóa giáo dục lâu đời của con người Nhật sẵn sàng tiếp thu 

những giá trị  tiến bộ của thế giới  nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc.  

- Hệ thống tổ chức quản lý có hiệu quả của các xí nghiệp, công ti Nhật Bản.  

- Vai trò quan trọng của Nhà Nước đề ra các chiến lược phát triển, nắm bắt 

đúng thời cơ và sự điều tiết cần thiết để đưa nền kinh tế liên tục tăng trưởng.  

- Con Người Nhật Bản được đào tạo chu đáo có ý chí vươn lên, cần cù lao 

động, đề cao kỉ luật, coi trọng tiết kiệm.  

- Nguyên nhân quan trọng là do con ngưởi Nhật Bản được đào tạo chu đáo có ý 

chí vươn lên cần cù  lao  động đề cao tính kỹ luật coi trọng tiết kiệm vì: Con người là 

nhân tố quan trọng.  

Câu 5: Hãy nêu những nhiệm vụ chính và vai trò của Liên hợp quốc? 

Nhiệm vụ của Liên hợp quốc  

- Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.  

- Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia dân tộc trên cơ sở tôn trọng 

độc lập, chủ quyền của các quốc gia dân tộc.  

- Thực hiện sự hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa xã hội và nhân đạo.  

Vai trò của Liên hợp quốc  

- Duy trì hòa bình an ninh thế giới, góp phần giải quyết các vụ tranh chấp, xung 

đột. 

- Đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.  

- Phát triển các mối quan hệ giao lưu giữa các quốc gia.  

- Giúp đỡ các nước phát triển kinh tế, văn hóa nhất là đối với các nước Á, Phi, 

Mĩ la-tinh.  

        - Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc từ tháng 9-1977 là thành viên thứ 149. 

Câu 6 : Vì sao chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ thực hiện chiến tranh lạnh? Cuộc 

chiến tranh lạnh diễn ra như thế nào? 

* Mĩ thực hiện chiến tranh lạnh vì : 

- Sau chiến tranh thế giới thứ 2, Mĩ và Liên Xô ngày càng mâu thuẫn đối đầu 

gay gắt do sự đối lập nhau về mục tiêu và chiến lược giữa hai cường quốc . 

- Tháng 3/ 1947 tổng thống Mĩ tơ-ru-man chính thức  phát động chiến tranh 

lạnh’’ để chống Liên Xô và các nước XHCN, thực hiện chiến lược toàn cầu. 

* Diễn biến chiến tranh lạnh  



- Mĩ và các nước đế quốc chạy đua vũ trang, chuẩn bị cuộc “ chiến tranh tổng 

lực’’ nhằm tiêu diệt liên xô và các nước XHCN. 

- Tăng cường ngân sách quân sự, thành lập các khối quân sự cùng các căn cứ 

quân sự bao quanh Liên Xô và các nước XHCN. 

- Bao quanh kinh tế, cô lập về chính trị đối với Liên Xô và các nước XHCN, 

tạo ra sự căng thẳng phức tạp trong các mối quan hệ quốc tế. 

- Liên tiếp gây ra các cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam, Lào, Cam-pu-

chia, Trung Đông, can thiệp vũ trang vào Cu- ba, Gre-na-da, Pa-na-ma. 

 

         IV. LUYỆN TẬP : 

         V. DẶN DÒ : 

          Học bài, chép bài vào vở  

 

 

 

 

 

 


